
Mẫu 12​
/2017/TT-BQP 

CƠ QUAN TRỰC THUỘC 
BQP(1)​

CƠ QUAN QUẢN LÝ 
KH&CN CẤP TRỰC 

THUỘC BQP(2)​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ​

--------------- 

  ………., ngày ….. tháng ….. năm …… 

  

Đơn vị nhận báo 
cáo:  

□ Cục Khoa học quân sự 

  □ Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 

BIỂU BÁO CÁO TỔNG HỢP 

VỀ NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐANG TIẾN HÀNH 

TRONG NĂM ………. 

STT Nội dung Tổng số 

Sử dụng ngân sách nhà nước Không sử 
dụng ngân 
sách nhà 

nước 

Cấp quốc 
gia 

Cấp bộ Cấp 
ngành 

Cấp cơ 
sở  

A Tổng số             

I Số lượng nhiệm vụ             

II Kinh phí (triệu đồng)             

2.1 Ngân sách nhà nước             

2.2 Nguồn tự có của tổ chức             

2.3 Nguồn khác             

B Chia theo lĩnh vực nghiên 
cứu 

            

I Khoa học tự nhiên             

1.1 Số lượng nhiệm vụ             



1.2 Kinh phí (triệu đồng)             

  Ngân sách nhà nước             

  Nguồn tự có của tổ chức             

  Nguồn khác             

II Khoa học nghệ thuật quân 
sự 

            

2.1 Số lượng nhiệm vụ             

2.2 Kinh phí (triệu đồng)             

  Ngân sách nhà nước             

  Nguồn tự có của tổ chức             

  Nguồn khác             

III Khoa học xã hội và nhân 
văn quân sự 

            

3.1 Số lượng nhiệm vụ             

3.2 Kinh phí (triệu đồng)             

  Ngân sách nhà nước             

  Nguồn tự có của tổ chức             

  Nguồn khác             

IV Khoa học lịch sử quân sự 
và tổng kết chiến tranh 

            

4.1 Số lượng nhiệm vụ             

4.2 Kinh phí (triệu đồng)             

  Ngân sách nhà nước             

  Nguồn tự có của tổ chức             

  Nguồn khác             

V Khoa học kỹ thuật và công 
nghệ 

            

5.1 Số lượng nhiệm vụ             

5.2 Kinh phí (triệu đồng)             

  Ngân sách nhà nước             

  Nguồn tự có của tổ chức             

  Nguồn khác             



VI Khoa học hậu cần quân sự             

6.1 Số lượng nhiệm vụ             

6.2 Kinh phí (triệu đồng)             

  Ngân sách nhà nước             

  Nguồn tự có của tổ chức             

  Nguồn khác             

VII Khoa học y dược             

7.1 Số lượng nhiệm vụ             

7.2 Kinh phí (triệu đồng)             

  Ngân sách nhà nước             

  Nguồn tự có của tổ chức             

  Nguồn khác             

VIII Các lĩnh vực khoa học đặc 
thù khác 

            

8.1 Số lượng nhiệm vụ             

8.2 Kinh phí (triệu đồng)             

  Ngân sách nhà nước             

  Nguồn tự có của tổ chức             

  Nguồn khác             

  

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ 
KH&CN CẤP TRỰC THUỘC BQP ​

(TT ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

NGƯỜI LẬP BIỂU​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG​
(TT ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

--------------------- 

(1) Ghi tên cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

(2) Ghi tên cơ quan quản lý khoa học và công nghệ đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

  


